
  
SỞ Y TẾ NGHỆ AN 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU 

Số:         /BVUB-CNTT 
V/v mời chào giá dịch vụ sửa chữa, 
thay thế thiết bị CNTT phục vụ công 
tác chuyên môn năm 2025 tại Bệnh 

viện Ung bướu Nghệ An 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Nghệ An, ngày     tháng    năm 2025 

Kính gửi: Các Đơn vị kinh doanh, nhà cung cấp 
 
Căn cứ vào nhu cầu dịch vụ sửa chữa, thay thế thiết bị CNTT tại Bệnh viện Ung 

bướu Nghệ An ở cơ sở mới năm 2025. 
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An kính thông báo đến các đơn vị có năng lực cung 

cấp gửi báo giá về Phòng Công nghệ thông tin -  Bệnh viện Ung bướu  Nghệ An – 
Địa chỉ: Số 60 Tôn Thất Tùng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

Thông tin yêu cầu báo giá 
1. Danh mục cần báo giá: Danh mục dịch vụ sửa chữa thay thế thiết bị CNTT 

phục vụ công tác chuyên môn năm 2025 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (chi tiết 
phụ lục đính kèm) 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
Họ tên: Phan Văn Đức 
Chức vụ: VPT phòng CNTT 
Số điện thoại: 0977 333 645 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, 60 

Tôn Thất Tùng – Tp Vinh 
- Nhận qua Email: cntt.ubna@gmail.com 
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 30 tháng 5 năm 2025 đến hết ngày 

05 tháng 6 năm 2025 
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Ban Giám đốc; 
- Đăng Website BV; 
- Lưu CNTT, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Phạm Vĩnh Hùng 
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PHỤ LỤC 
YÊU CẦU BÁO GIÁ SỬA CHỮA, THAY THẾ THIẾT BỊ CNTT PHỤC 

VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NĂM 2025 TẠI BỆNH VIỆN 
UNG BƯỚU NGHỆ AN 

(Kèm theo công văn số:         /BVUB-CNTT ngày      /       /2025) 
Nội dung yêu cầu báo giá: 
1. Danh mục thiết bị, dịch vụ CNTT 

Yêu cầu chung: 
- Thiết bị mới 100% 
- Năm sản xuất: 2024 - 2025  
- Trong báo giá yêu cầu ghi rõ bao nhiêu % thuế GTGT. 

2. Yêu cầu kỹ thuật: 
S 
T 
T 

Tên hàng 
hóa, dịch vụ 

Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 
tính 

Số 
lượng 

1 
Bánh răng tải 

sấy máy in 

- Vật tư mới 100% 
- Bảo hành 1 tháng 
- Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp 
tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy in: Canon LBP 2900, 3300, 6030, 
223dw, 214dw; HP LaserJet Pro 404dn, 

Cái 50 

2 Bo lụa  

- Vật tư mới 100% 
- Bảo hành 1 tháng 
- Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp 
tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy in: Canon LBP 2900, 3300, 6030, 
223dw, 214dw; HP LaserJet Pro 404dn, 

Cái 70 

3 
Lô cuốn giấy 

máy in 

- Vật tư mới 100% 
- Bảo hành 1 tháng 
- Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp 
tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy in: Canon LBP 2900, 3300, 6030, 
223dw, 214dw; HP LaserJet Pro 404dn, 
402, m401d 

Cái 30 

4 Lô ép 

- Vật tư mới 100% 
- Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp 
tại Bệnh viện 
- Bảo hành 1 tháng 
- Tương thích với máy in: Canon LBP 2900, 3300, 6030, 
223dw, 214dw; HP LaserJet Pro 404dn, 

Cái 50 

5 Lụa máy in  
- Vật tư mới 100% 
- Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp 

Cái 25 
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S 
T 
T 

Tên hàng 
hóa, dịch vụ 

Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 
tính 

Số 
lượng 

tại Bệnh viện 
- Bảo hành 1 tháng 
- Tương thích với máy in: Canon LBP 2900, 3300, 6030, 
223dw, 214dw; HP LaserJet Pro 404dn, 

6 
Từ máy 

photocopy 

- Hàng mới 100%, có xuất xứ rõ ràng 
- Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp 
tại Bệnh viện 
- Bột từ mịn, có từ tính cao tạo ra các bản in sắc nét, đậm 
đẹp 
- Hiệu suất 100.000 trang in tiêu chuẩn 
- Tương thích với máy: Ricoh 6503, Ricoh 4504 

Hộp 3 

7 
Lô sấy máy 
Photocopy 

- Vật tư mới 100% 
- Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp 
tại Bệnh viện 
- Dẫn nhiệt tốt, đảm bảo các hạt mực được cố định trên 
giấy, không bong chữ 
- Tương thích với máy: Ricoh 6503, Ricoh 4504 

Cái 3 

8 
Trống máy 
Photocopy  

- Hàng mới 100%, có xuất xứ rõ ràng 
- Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp 
tại Bệnh viện 
- Bản in rõ, sắc nét, không bị chấm bẩn.  
- Hiệu suất 80000 trang in 
- Tương thích với máy: Ricoh 6503, Ricoh 4504 

Cái 3 

9 
Bảo dưỡng 

máy in  

- Bảo hành 1 tháng 
- Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp 
tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy in: Canon LBP 2900, 3300, 6030, 
223dw, 214dw; HP LaserJet Pro 404dn, 

Gói 100 

10 
Sửa chữa hệ 

thống cơ 

- Bảo hành 1 tháng 
- Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp 
tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy in: Canon LBP 2900, 3300, 6030, 
223dw, 214dw; HP LaserJet Pro 404dn, 

Lần 70 

11 
Sửa chữa bo 
quang máy in 

- Bảo hành 1 tháng 
- Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp 
tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy in: Canon LBP 2900, 3300, 6030, 
223dw, 214dw; HP LaserJet Pro 404dn, 

Lần 30 

12 
Sửa chữa bộ 

tiếp mực 
- Bảo hành 1 tháng 
- Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp 

Lần 30 
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S 
T 
T 

Tên hàng 
hóa, dịch vụ 

Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 
tính 

Số 
lượng 

tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy in: Canon LBP 2900, 3300, 6030, 
223dw, 214dw; HP LaserJet Pro 404dn, 

13 
Sửa chữa rơle 

gắp giấy 

- Bảo hành 1 tháng 
- Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp 
tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy in: Canon LBP 2900, 3300, 6030, 
223dw, 214dw; HP LaserJet Pro 404dn, 

Lần 30 

14 
Sửa chữa 

sensoor báo 
giấy 

- Bảo hành 1 tháng 
- Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp 
tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy in: Canon LBP 2900, 3300, 6030, 
223dw, 214dw; HP LaserJet Pro 404dn. 

Lần 50 

15 
Sửa chữa cụm 

sấy máy in 

- Bảo hành 1 tháng 
- Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp 
tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy in: Canon LBP 2900, 3300, 6030, 
223dw, 214dw; HP LaserJet Pro 404dn. 

Lần 40 

16 
Bảo dưỡng 

máy 
photocopy 

- Bảo hành 1 tháng 
- Bao gồm nhân công thay thế linh kiện, vật tư trực tiếp 
tại Bệnh viện 
- Tương thích với máy: Ricoh 6503, Ricoh 4504 

Gói 3 

17 
Chuột máy 

tính 

- Loại chuột:Có dây  
- Giao tiếp:USB  
- Dạng cảm biến: Optical 
- Độ phân giải: 1000 DPI 
- Bàn giao và thay thế trực tiếp tại Bệnh viện 

Cái 20 

18 
Bàn phím 
máy tính 

- Loại phím:Có dây  
- Giao tiếp:USB  
- Số lượng phím : 104  
- Phím chức năng: Standard 
- Bàn giao và thay thế trực tiếp tại Bệnh viện 

Cái 20 

19 Ram máy tính 

- Loại sản phẩm: Ram PC 
- Dung lượng: 8GB (1 x 8GB) 
- Chuẩn: DDR4 
- Bus: 1600-4800MHz 
- Điện áp: 1.2v 
- Bàn giao và thay thế trực tiếp tại Bệnh viện 

Cái 15 

20 
Ổ cứng máy 

tính  
- Dung lượng: 120GB 
- Kích thước: 2.5"  

Cái 20 
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S 
T 
T 

Tên hàng 
hóa, dịch vụ 

Tiêu chuẩn chất lượng, cấu hình thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 
tính 

Số 
lượng 

- Kết nối: SATA 3  
- Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 500MB/s / 450MB/s 
- Bàn giao và thay thế trực tiếp tại Bệnh viện 

21 
Nguồn máy 

tính 

- Type: Intel ATX 12V V2.31 
- Input Voltage: 220 - 240 Vac 
- Input Frequency Range: 50 Hz 
- Size: 140*150*85mm 
- Cooling System: 120mm Hydraulic Bearing 
- Bàn giao và thay thế trực tiếp tại Bệnh viện 

Cái 20 

22 
Mainboard 
máy tính 

- Chuẩn mainboard: Micro-ATX 
- Socket: LGA 1151 , Chipset: H110 
- Hỗ trợ RAM: DDR4 , tối đa 32GB 
- Cổng cắm lưu trữ: 4 x SATA 3 6Gb/s 
- Cổng xuất hình: 1 x VGA 
- Bàn giao và thay thế trực tiếp tại Bệnh viện 

Cái 3 

23 
Màn hình 
máy tính 

- Kiểu dáng màn hình: Phẳng 
- Tỉ lệ khung hình: 16:9 
- Kích thước mặc định: 21.5 Inch 
- Công nghệ tấm nền: VA hoặc IPS 
- Phân giải điểm ảnh: FHD - 1920 x 1080 
- Độ sáng hiển thị: 250 Nits cd/m2 
- Tần số quét màn: 60 Hz (Hertz) 
-Thời gian đáp ứng: 5 ms 
- Cổng cắm kết nối: 1x HDMI 1.4, 1x VGA 
- Phụ kiện: Dây nguồn, Dây HDMI 
- Bàn giao và thay thế trực tiếp tại Bệnh viện 

Cái 3 

 

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, vận chuyển thiết bị: Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2025 (tùy theo thời gian Hợp đồng ký kết) 
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